
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/08/1995

1323006

Kỹ thuật hạt nhân

Phạm Hồ Tuấn Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 1  60.0

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 2  75.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000VLH103/1  768,000 3  60.0

Cơ lượng tử 1  4.0  768,000VLH106/1  768,000 4  60.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 5  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 19.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1995

1323023

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Trung Hiếu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý nguyên tử  2.0  384,000VLH111/1  384,000 1  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  384,000  384,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 384,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/10/1995

1323036

Kỹ thuật hạt nhân

Thóng Hưng Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 1  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  576,000  576,000 3.0  45.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 576,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/05/1994

1323059

Kỹ thuật hạt nhân

Đỗ Thành Nhân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S3B  960,000 1  75.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 4  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 5  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 7  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 8  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 9  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 10  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,336,000  6,336,000 26.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 6,336,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/10/1995

1323063

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Hoàng Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 1  60.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000VLH103/1  768,000 2  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,536,000  1,536,000 8.0  120.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,536,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/11/1995

1323069

Kỹ thuật hạt nhân

Võ Nguyên Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  384,000  384,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 384,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/04/1995

1323081

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Đức Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý nguyên tử  2.0  384,000VLH111/1  384,000 1  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  384,000  384,000 2.0  30.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 384,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/03/1995

1323083

Kỹ thuật hạt nhân

Lưu Quốc Thịnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 1  45.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 2  45.0

Cơ lượng tử 1  4.0  768,000VLH106/1  768,000 3  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  1,920,000  1,920,000 10.0  150.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,920,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/10/1995

1323090

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Hữu Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 1  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  768,000  768,000 4.0  60.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 768,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/12/1995

1323100

Kỹ thuật hạt nhân

Trương Công Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 3  75.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 4  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 5  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 6  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 7  60.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,376,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/12/1993

1323107

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Văn Xuân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Pháp luật đại cương  3.0  0100%BAA00004/16DTV1  576,000 1  45.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 2  60.0

Vi tích phân 2B  3.0  0100%MTH00004/HL1  576,000 3  45.0

Hàm phức  2.0  0100%PHY10001/16VLH1  384,000 4  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  0100%PHY10002/16VLH1B  768,000 5  50,000 60.0

Đại số B2  3.0  576,000TTH004/L1  576,000 6  45.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 7  60.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  2,688,000 24.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 2,738,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/05/1996

1423001

Kỹ thuật hạt nhân

Ksor Alâu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  0100%KHN107/1  960,000 2  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  0100%KHN108/1  384,000 3  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  0100%KHN406/1  576,000 4  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  0100%KHN407/1  576,000 5  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  0100%KHN409/1  768,000 6  60.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  960,000 19.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 960,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/10/1996

1423002

Kỹ thuật hạt nhân

Hoàng Ngọc Nhật Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/10/1996

1423005

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Anh Bằng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/10/1996

1423006

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Mạnh Cầm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/04/1996

1423011

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Thanh Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/12/1996

1423012

Kỹ thuật hạt nhân

Phan Thị Ngọc Diễm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 4  30.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 5  60.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 6  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 7  30.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 23.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/11/1996

1423013

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thị Chiêu Dương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 1  60.0

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 2  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 5  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 6  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 8  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/02/1996

1423015

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Thanh Điềm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/06/1996

1423016

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Xuân Hậu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/06/1996

1423018

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Trọng Hiệu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/11/1994

1423021

Kỹ thuật hạt nhân

Trương Đức Hùng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 6  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1995

1423025

Kỹ thuật hạt nhân

Đinh Hoàng Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  384,000BAA00007/1  384,000 1  30.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 4  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 5  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 6  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 7  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 8  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 9  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,376,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1994

1423030

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Thị Quỳnh Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/04/1996

1423034

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Nguyễn Tấn Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/1994

1423035

Kỹ thuật hạt nhân

Dương Văn Phong

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/02/1996

1423042

Kỹ thuật hạt nhân

Lâm Thành Phước

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/10/1996

1423043

Kỹ thuật hạt nhân

Ngô Thanh Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1996

1423046

Kỹ thuật hạt nhân

Phạm Quy Tâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1996

1423047

Kỹ thuật hạt nhân

Âu Duy Tân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/12/1996

1423049

Kỹ thuật hạt nhân

Lưu Chí Thanh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_4  768,000 1  60.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 3  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 4  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 5  30.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 6  60.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Vật lý nguyên tử  2.0  384,000VLH111/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 24.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/10/1996

1423052

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Danh Thạch

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1996

1423053

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Bách Thắng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000 Cải thiệnKHN103/1  768,000 1  60.0

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 2  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 5  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 6  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 7  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 8  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 21.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/05/1995

1423054

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Hoàng Thiên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/02/1994

1423055

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Công Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong 

nông-sinh-y

 2.0  384,000KHN205/1  384,000 3  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công 

nghiệp

 2.0  384,000KHN206/1  384,000 4  30.0

Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong địa 

vật lí và thủy văn

 3.0  576,000KHN207/1  576,000 5  45.0

Thực tập chuyên đề kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN208/1  768,000 6  60.0

Thực tập thực tế kỹ thuật hạt nhân  2.0  768,000KHN209/1  768,000 7  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 17.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :06/04/1996

1423065

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thanh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 14.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,264,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/04/1996

1423072

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Thị Kim Yến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Ứng dụng tin học trong kỹ thuật hạt 

nhân

 4.0  960,000KHN107/1  960,000 1  75.0

Nguyên lí và ứng dụng máy gia tốc  2.0  384,000KHN108/1  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý  trong y học hạt nhân  3.0  576,000KHN406/1  576,000 3  45.0

Xử lý ảnh trong y khoa  3.0  576,000KHN407/1  576,000 4  45.0

Thực tập thực tế vật lý y khoa  2.0  768,000KHN409/1  768,000 5  60.0

Vi tích phân 2B  3.0  576,000MTH00004/HL1  576,000 6  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 7  30.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/02/1997

1523002

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Bảo Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15VLH  384,000 1  30.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 3  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 4  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 22.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/04/1997

1523006

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Lê Quốc Đại

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 4  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/07/1993

1523010

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Văn Giai

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 4  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 5  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 6  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 20.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,840,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1997

1523011

Kỹ thuật hạt nhân

Phạm Duy Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 4  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :08/02/1997

1523014

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thị Thu Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15VLH  384,000 1  30.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 4  30.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16VLH1  384,000 5  30.0

Đại số B2  3.0  576,000TTH004/L1  576,000 6  45.0

Cơ lượng tử 1  4.0  768,000VLH106/1  768,000 7  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 8  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 9  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 25.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/06/1997

1523016

Kỹ thuật hạt nhân

Hồ Quang Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/HL1  576,000 1  45.0

Phương pháp tính  4.0  960,000VLH102/1  960,000 2  75.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000VLH103/1  768,000 3  60.0

Cơ lượng tử 1  4.0  768,000VLH106/1  768,000 4  60.0

Vật lý hạt nhân  4.0  960,000VLH107/1  960,000 5  75.0

Vật lý nguyên tử  2.0  384,000VLH111/1  384,000 6  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 21.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,416,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/12/1997

1523017

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Đoàn Hoàng Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15VLH  576,000 1  45.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 3  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 4  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 5  30.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 6  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 7  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 25.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/12/1997

1523018

Kỹ thuật hạt nhân

Phan Quốc Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17VLH_1  768,000 1  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 2  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 3  60.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000VLH103/1  768,000 4  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/11/1997

1523019

Kỹ thuật hạt nhân

Đỗ Văn Huỳnh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 4  30.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 22.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :20/10/1997

1523023

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thị Thùy Linh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7A  960,000 1  75.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 3  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 4  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 5  30.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 6  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 7  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 25.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,184,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/08/1997

1523024

Kỹ thuật hạt nhân

Đặng Văn Long

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 4  30.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,224,000  4,224,000 22.0  330.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,224,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/1997

1523026

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Đỗ Lộc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15VLH  384,000 1  30.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 3  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 4  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 5  30.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 6  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 7  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/12/1997

1523027

Kỹ thuật hạt nhân

Lý Nhật Minh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15VLH  384,000 1  30.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 3  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 4  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 5  30.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 6  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 7  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/09/1997

1523029

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Nhật Nam

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15VLH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15VLH  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 3  30.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 4  60.0

Các phương pháp toán lý  4.0  768,000VLH103/1  768,000 5  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 6  60.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Vật lý nguyên tử  2.0  384,000VLH111/1  384,000 8  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/02/1997

1523030

Kỹ thuật hạt nhân

Vũ Quang Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 4  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/07/1997

1523032

Kỹ thuật hạt nhân

Trịnh Nguyễn Yến Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 4  30.0

Anh Văn 3  3.0  768,000NNA103/L3  768,000 5  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 6  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 7  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,992,000  4,992,000 25.0  390.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,992,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/04/1997

1523034

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Ngọc Hàn Ny

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15VLH  384,000 1  30.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 2  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 3  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 4  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 5  60.0

Phương pháp tính  4.0  960,000 Cải thiệnVLH102/1  960,000 6  75.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 7  60.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 8  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 27.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 5,376,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1997

1523037

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Văn Phương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 4  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL2  576,000 5  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 6  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 7  30.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,456,000  3,456,000 18.0  270.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 3,456,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :31/07/1997

1523042

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Phước Dư Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 4  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/08/1997

1523043

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Tấn Sang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của đảng cộng sản 

Việt Nam

 3.0  576,000CTH002/15VLH  576,000 1  45.0

Tư tưởng HCM  2.0  384,000CTH003/15VLH  384,000 2  30.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 3  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 4  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 5  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 6  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  384,000KHN401/1  384,000 7  30.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 8  60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 25.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,800,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1997

1523048

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Ngọc Thái

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 4  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/08/1995

1523056

Kỹ thuật hạt nhân

Trương Thị Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tin học cơ sở  3.0  288,00070%CSC00003/C5C  960,000 1  75.0

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  115,20070%KHN101/1  384,000 2  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  230,40070%KHN102/1  768,000 3  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  230,40070%KHN103/1  768,000 4  60.0

Sinh học bức xạ  2.0  115,20070%KHN401/1  384,000 5  30.0

Anh văn 4  3.0  230,40070%NNA104/L1  768,000 6  60.0

Điện động lực  4.0  230,40070%VLH108/1  768,000 7  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  172,80070%VLH109/1  576,000 8  45.0

Vật lý thống kê  3.0  172,80070%VLH110/1  576,000 9  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  1,785,600 28.0  465.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,785,600Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/08/1997

1523059

Kỹ thuật hạt nhân

Huỳnh Tự Trí

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 4  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1997

1523062

Kỹ thuật hạt nhân

Phạm Hữu Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Cơ sở vật lý phóng xạ  2.0  384,000KHN101/1  384,000 1  30.0

Kỹ thuật ghi nhận bức xạ  4.0  768,000KHN102/1  768,000 2  60.0

Vật lý lò phản ứng  4.0  768,000KHN103/1  768,000 3  60.0

Cấu trúc và phản ứng hạt nhân  4.0  768,000KHN201/1  768,000 4  60.0

Điện động lực  4.0  768,000VLH108/1  768,000 5  60.0

Vật lý chất rắn  3.0  576,000VLH109/1  576,000 6  45.0

Vật lý thống kê  3.0  576,000VLH110/1  576,000 7  45.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  4,608,000 24.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 4,608,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/06/1998

1623003

Kỹ thuật hạt nhân

Quách Gia Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_6  768,000 4  60.0

Hóa đại cương 1  3.0  768,000CHE00001/17CSH2  768,000 5  60.0

Môi trường đại cương  2.0  384,000ENV00001/1  384,000 6  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 7  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 8  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 10  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,568,000  5,568,000 25.0  435.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,618,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/06/1998

1623006

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Ngọc Bạch Châu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_6  768,000 4  60.0

Môi trường đại cương  2.0  384,000ENV00001/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/02/1998

1623011

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Vũ Đông

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/10/1998

1623020

Kỹ thuật hạt nhân

Từ Kiều Vũ Đình Hoãn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  0100%BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  0100%BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  0100%BAA00006/4  384,000 3  30.0

Khoa học trái đất  2.0  0100%GEO00002/1  384,000 4  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 5  45.0

Xác suất thống kê  3.0  0100%MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  0100%PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  0100%PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  0100%PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,608,000  576,000 22.0  360.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 626,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/09/1997

1623021

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Minh Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 1  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DTV_1  768,000 2  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 3  30.0

Đại số tuyến tính  3.0  576,000MTH00030/HL1  576,000 4  45.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 5  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 6  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 7  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 8  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,416,000  4,416,000 20.0  345.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,466,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/08/1998

1623023

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thế Hoàng

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DTV_1  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/11/1998

1623025

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Đức Huy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  384,000BAA00007/1  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Môi trường đại cương  2.0  384,000ENV00001/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/01/1997

1623027

Kỹ thuật hạt nhân

Huỳnh Việt Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17DTV_1  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/05/1998

1623028

Kỹ thuật hạt nhân

Hoàng Thị Lan

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/10/1998

1623034

Kỹ thuật hạt nhân

Phan Thị Quỳnh Nga

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1998

1623035

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Hữu Nghĩa

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_8  768,000 4  60.0

Môi trường đại cương  2.0  384,000ENV00001/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000 Cải thiệnPHY00001/111  576,000 7  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 8  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 9  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 10  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,376,000  5,376,000 25.0  420.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,426,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/01/1998

1623036

Kỹ thuật hạt nhân

Lý Linh Ngọc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_8  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/04/1998

1623037

Kỹ thuật hạt nhân

Đỗ Văn Hoàng Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 3  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_6  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/1998

1623038

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Hữu Nhàn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 2  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 3  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 4  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 5  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 6  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 7  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 3,890,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/12/1998

1623041

Kỹ thuật hạt nhân

Võ Công Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/09/1998

1623043

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Cao Anh Quân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 3  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 4  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 5  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 6  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,264,000  3,264,000 15.0  255.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 3,314,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :07/09/1997

1623056

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thị Thuý

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17DTV_1  768,000 3  60.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 4  45.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 5  45.0

Vật lý đại cương 2 (Điện từ-Quang)  3.0  576,000PHY00002/HL1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,184,000  5,184,000 24.0  405.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 5,234,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/05/1992

1623059

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Ngọc Quốc Trình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 1  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_6  768,000 2  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 3  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 4  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 5  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 6  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 7  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 3,890,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/01/1998

1623063

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Nguyễn Minh Tuyến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  384,000BAA00007/1  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :19/07/1998

1623065

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Thị Thanh Vinh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Tâm lý đại cương  2.0  384,000BAA00006/4  384,000 1  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 2  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 3  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 4  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 5  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 6  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 7  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  3,840,000  3,840,000 17.0  300.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 3,890,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/06/1998

1623066

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Minh Vương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/09/1998

1623067

Kỹ thuật hạt nhân

Phan Thanh Xuân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/03/1998

1623068

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Minh Hồng Anh

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Phương pháp luận sáng tạo  2.0  384,000BAA00007/1  384,000 3  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_6  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/09/1998

1623070

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Huỳnh Sơn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 4  3.0  768,000BAA00014/16AV4_6  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :26/01/1998

1623071

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Thị Sương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Khoa học trái đất  2.0  384,000GEO00002/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/11/1998

1623072

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thanh Vy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng 

sản Việt Nam

 3.0  576,000BAA00002/16VLH1  576,000 1  45.0

Tư tưởng Hồ Chí Minh  2.0  384,000BAA00003/16DTV1  384,000 2  30.0

Kinh tế đại cương  2.0  384,000BAA00005/2  384,000 3  30.0

Anh văn 3  3.0  768,000BAA00013/16AV3_10  768,000 4  60.0

Môi trường đại cương  2.0  384,000ENV00001/1  384,000 5  30.0

Xác suất thống kê  3.0  576,000MTH00040/16CMT1  576,000 6  45.0

Vật lý hiện đại (Lượng tử-Nguyên 

tử-Hạt nhân)

 3.0  576,000PHY00004/16KTH1  576,000 7  45.0

Hàm phức  2.0  384,000PHY10001/16HDH1  384,000 8  30.0

Thực hành vật lý cơ sở  2.0  768,000PHY10002/16KTH1A  768,000 9  50,000 60.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  4,800,000  4,800,000 22.0  375.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 50,000

 4,850,000Tổng số tiền phải đóng:

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :21/04/1999

1723003

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thanh Hải

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C5D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/09/1999

1723005

Kỹ thuật hạt nhân

Phạm Trần Bảo Khang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/04/1999

1723006

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Bình An

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7C  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/03/1999

1723009

Kỹ thuật hạt nhân

Lưu Hồng Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/06/1999

1723010

Kỹ thuật hạt nhân

Vũ Trần Tiến Bảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C5D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/06/1999

1723011

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Kim Can

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/6  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 3  75.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :10/03/1997

1723013

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Mạnh Cường

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/6  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 3  75.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :24/01/1999

1723014

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Anh Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6C  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :22/10/1999

1723015

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Hoàng Khánh Duy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/6  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 3  75.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2A  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/11/1999

1723016

Kỹ thuật hạt nhân

Đặng Tấn Giàu

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/08/1999

1723017

Kỹ thuật hạt nhân

Đặng Gia Hân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S3A  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :05/07/1999

1723018

Kỹ thuật hạt nhân

Danh Hiền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/6  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 3  75.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1999

1723019

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Vinh Hiển

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/07/1999

1723021

Kỹ thuật hạt nhân

Đào Duy Khương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6C  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/01/1999

1723022

Kỹ thuật hạt nhân

Vũ Anh Khương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6C  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :14/12/1999

1723023

Kỹ thuật hạt nhân

Trương Thị Mỹ Kim

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/6  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 3  75.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2A  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/03/1998

1723026

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Đại Lâm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/6  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 3  75.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6A  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/07/1999

1723029

Kỹ thuật hạt nhân

Phạm Tấn Lực

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :27/10/1999

1723030

Kỹ thuật hạt nhân

Phạm Nguyễn Kim Ngân

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7A  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/04/1999

1723032

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Trọng Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/06/1999

1723033

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Đình Nguyên

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C5D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/08/1999

1723034

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thục Vân Nhi

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 6  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 7  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 8  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 9  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 24.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,602,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :28/02/1999

1723035

Kỹ thuật hạt nhân

Đinh Thị Quỳnh Như

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S3D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/08/1999

1723036

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Nhật Phàm

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S3B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :15/04/1999

1723037

Kỹ thuật hạt nhân

Lê Tấn Phát

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S3D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :29/10/1999

1723039

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Đình Thiên Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 3  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 4  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S3D  960,000 5  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 6  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 7  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 8  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 9  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,144,000  6,144,000 24.0  510.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,794,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :16/11/1999

1723040

Kỹ thuật hạt nhân

Tống Duy Phúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 6  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 7  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 8  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 9  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 24.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,602,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1999

1723041

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Đức Đông Quang

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6A  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :12/06/1999

1723043

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Trường Thành

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :02/02/1999

1723044

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Việt Thảo

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S6B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/04/1999

1723045

Kỹ thuật hạt nhân

Ngô Lai Thích

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/10/1999

1723046

Kỹ thuật hạt nhân

Hoàng Vương Ngọc Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2C  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :23/06/1999

1723047

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Minh Thiện

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 6  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 7  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 8  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 9  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 24.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,602,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :30/03/1999

1723049

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thị Minh Thư

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :17/10/1999

1723050

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Minh Thuận

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S2D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/08/1999

1723051

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Hoàng Thuật

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7A  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :04/02/1998

1723052

Kỹ thuật hạt nhân

Dương Thị Minh Thùy

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/10/1999

1723053

Kỹ thuật hạt nhân

Thái Hoàng Tiến

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/T2B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :01/05/1999

1723054

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Văn Tình

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 1  3.0  768,000BAA00011/17KTH  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO
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ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :25/06/1999

1723056

Kỹ thuật hạt nhân

Trần Thị Thanh Trúc

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C5C  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :09/03/1999

1723058

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Thị Ngọc Truyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/S7B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :03/09/1998

1723059

Kỹ thuật hạt nhân

Trương Thanh Tú

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/6  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 3  75.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 6  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 7  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 8  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 9  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  5,952,000  5,952,000 24.0  495.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 1,602,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :11/11/1999

1723060

Kỹ thuật hạt nhân

Nguyễn Anh Tuấn

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C5D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :13/01/1999

1723061

Kỹ thuật hạt nhân

Thái Thị Thanh Tuyền

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 1  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  960,000BAA00001/17VLH1  960,000 2  75.0

Anh văn 2  3.0  768,000BAA00012/17AV2_2  768,000 3  60.0

Thể dục 1  2.0  576,000BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  768,000BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  960,000CSC00003/C5D  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  576,000MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  384,000MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  576,000PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  960,000PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  6,912,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.

 0

 2,562,000Tổng số tiền phải đóng:

Trừ tạm thu nhập học:     4,350,000

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

Page 1 of 114/11/201714:34:41



ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHIẾU ĐĂNG KÝ MÔN HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Học kỳ 1 Năm học 2017-2018

Họ tên :

Ngày sinh :

Mã số sinh viên :

Ngành học :18/06/1999

1723062

Kỹ thuật hạt nhân

Võ Tuấn Vương

STT Mã MH/Lớp Số
TC

Tên môn học Học phí Ghi chúGiảm
Thực đóng

Số
tiết

Chi phí
Học phí

Anh văn bổ túc  3.0  768,000ADD00001/6  768,000 1  60.0

Nhập môn đầu khóa  0.0  384,000ADD00002/1  384,000 2  30.0

Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác-Lênin

 5.0  0100%BAA00001/17VLH1  960,000 3  75.0

Thể dục 1  2.0  0100%BAA00021/17KTH1A  576,000 4  45.0

Giáo dục quốc phòng  4.0  0100%BAA00030/1  768,000 5  90.0

Tin học cơ sở  3.0  0100%CSC00003/S6B  960,000 6  75.0

Vi tích phân 1B  3.0  0100%MTH00003/17HDH1  576,000 7  45.0

Thực hành vi tích phân 1B  1.0  0100%MTH00081/17KTH1A  384,000 8  30.0

Vật lý đại cương 1 (Cơ-nhiệt)  3.0  0100%PHY00001/17HDH1  576,000 9  45.0

Giới thiệu ngành Kỹ thuật hạt nhân  3.0  0100%PHY00012/17KTH1  960,000 10  75.0

Ngày 14 tháng 11 năm 2017

Tổng cộng  6,912,000  1,152,000 27.0  570.0

Lưu ý: + Phiếu đăng ký này đã bao gồm tất cả các môn học sinh viên đã đăng ký trong học kỳ.

+ Sinh viên xem thông báo về việc đóng học phí trên trang web trường.

+ Sinh viên phải kiểm tra kỹ thông tin trên phiếu đăng ký trước khi đóng học phí.
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-3,198,000Tổng số tiền phải đóng:
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